KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP Nhà trẻ D2 
Tên giáo viên: Lớp NT D2 

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 29/11 đến 03/12
	Tuần 2
Từ 06/12 đến 10/12
	Tuần 3
Từ 13/12 đến 17/12
	Tuần 4
Từ 20/12 đến 24/12
	Tuần 5
Từ 27/12 đến 31/12
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ
	* Cô đón trẻ ở cửa lớp, âu yếm, ân cần, nhẹ nhàng với trẻ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ, nhắc trẻ chào cô, tạm biệt bố mẹ.
- Động viên trẻ vào các góc chơi, đồ chơi.
- Chơi đồ chơi theo nhóm nhỏ,nghe đọc truyện, đọc thơ 

* Rèn trẻ có thói quen tự phục vụ: Cởi dép, cất dép, cất ba lô, chào cô chào ông bà bố mẹ.
- Trò chuyện về mẹ: công việc hàng ngày của mẹ,ngày cuối tuần mẹ cho bé đi đâu?
- Trò chuyện về những người thân trong gia đình: ông bà,bố mẹ,anh chị em của bé: công việc hàng ngày của mọi người trong gia đình bé.
- Trò chuyện về đồ dùng để ăn: cái bát, cái thìa, cái cốc và cách giữ gìn các đồ dùng đó.
- Trò chuyện về cái giường,cái tủ: cái giường để làm gì (để cho bé nằm ngủ),cái tủ để đựng các đồ dùng trong gia đình bé. 

	

	Thể dục sáng
	* Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn làm đoàn tàu kết hợp các kiểu chân: đi thường, đi chậm, chạy chậm, chạy nhanh, dừng lại ở vị trí vòng tròn.
* Trọng động: BTPTC: 
+ Hô hấp: Ngửi hoa( 3- 4 lần). 
+ Tay: Hai tay đưa ra sau kết hợp lắc bàn tay,hai tay đưa sang ngang ( 3l x 2n). 
+ Chân: Đứng nhún chân,ngồi xuống đứng lên (3l x 2n).
+ Bụng: Ngửa người ra phía sau,nghiêng người sang hai bên ( 3l x 2n)
* (Tập theo bài : “ Bé khỏe,bé ngoan ”)
- TCVĐ: Trời nắng-trời mưa. Tổ chức cho trẻ chơi (1-2 lần).
- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh lớp 1 – 2 vòng (MT1) 

	MT1

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Âm nhạc
ÂM NHẠC
Dạy hát: Búp bê
NH: Ru em 

	Hoạt động tạo hình
Tô màu quả cà chua 

	Âm nhạc
ÂM NHẠC
Dạy hát : Cả nhà thương nhau
NH : Em là bông hồng nhỏ 

	Hoạt động tạo hình
Dán ngôi nhà 

	Âm nhạc
Hát: Bắp cải xanh
TCAN: Chơi với dụng cụ âm nhạc 

	MT18, MT16

	
	T3
	Hoạt động nhận biết
ôn nhận biết hình tròn 

	Hoạt động nhận biết
ôn nhận biết hình vuông 

	Hoạt động nhận biết
Ôn to-nhỏ 

	Hoạt động nhận biết
Đồ dùng đồ chơi hình tròn 

	Hoạt động nhận biết
Đồ dùng đồ chơi hình vuông 

	

	
	T4
	Vận động
VĐCB: Trườn sấp
BTPTC: Tập với nơ
TCVĐ: Tìm bạn 

	Vận động
PTVĐ
VĐCB: Bật về phía trước
BTPTC: Gà gáy
TCVĐ: Trời tối-trời sáng 

	Vận động
PTVĐ
VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang
BTPTC: Tập với gậy
TCVĐ: Bong bóng xà phòng 

	Vận động
PTVĐ
VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang
BTPTC: Tập với gậy
TCVĐ: Bong bóng xà phòng 

	Vận động
- VĐCB: Tung bóng qua dây.
- BTPTC: Ồ sao bé không lắc.
- TCVĐ: Bóng tròn to 

	

	
	T5
	Hoạt động nhận biết
Đồ chơi bé thích 

	Hoạt động nhận biết
Bé yêu bố lắm (MT18) 

	Hoạt động nhận biết
Mẹ yêu của bé 

	Hoạt động nhận biết
Món quà giáng sinh 

	Hoạt động nhận biết
Đồ dùng để ăn (MT16) 

	

	
	T6
	Làm quen văn học
Thơ: Làm đồ chơi 

	Làm quen văn học
Thơ: Cùng Chơi 

	Làm quen văn học
Thơ: Yêu mẹ 

	Làm quen văn học
Truyện: Vịt con lông vàng 

	Làm quen văn học
Thơ: Cháu chào ông ạ 

	

	Hoạt động ngoài trời
	* HĐCMĐ: Quan sát:
- Cùng cô tưới cây
- Thời tiết
- Cây hoa hồng
- Cây hoa đồng tiền
- Giao lưu bạn trai, bạn gái.
* TCVĐ: 
- Lộn cầu vồng
- Hái quả
- Nu na nu nống
- Cuốc đất trồng cây
* Chơi tự do: Xâu vòng hoa, lồng hộp, lau lá, chơi với con nghé ọ 
* HĐCMĐ: Quan sát : 
- Thời tiết
- Cây mẫu đơn
- Cây đồng tiền
- Cây hoa giấy.
- Giao lưu nhóm bạn trong lớp
* TCVĐ: 
- Tập tầm vông 
- Trời nắng, trời mưa
- Dung dăng dung dẻ
- Gieo hạt
* Chơi tự do: Lồng hộp, chơi di màu, lắp ghép, xếp hình, xâu quả, hoa 
*HĐCMĐ: Quan sát: 
- Cây nha đam 
- Cây sắc pháo
- Trò chuyện với trẻ về cảm xúc vui ,buồn, sợ hãi
- Cây hoa mười giờ
- Cây xương rồng .
* TCVĐ: 
- Bóng tròn to
- Dung dăng dung dẻ. Mưa to, mưa nhỏ. Tập tầm vông
* Chơi tự do: Chơi với sỏi, lá, xâu vòng, di màu. (MT37) 
* HĐCMĐ: Quan sát : 
- Thời tiết
- Cây mẫu đơn
- Cây đồng tiền
- Cây hoa giấy.
- Giao lưu nhóm bạn trong lớp
* TCVĐ: 
- Tập tầm vông 
- Trời nắng, trời mưa
- Dung dăng dung dẻ
- Gieo hạt
* Chơi tự do: Lồng hộp, chơi di màu, lắp ghép, xếp hình, xâu quả, hoa 
*HĐCCĐ: 
-Quan sát: Cây nha đam
- Quan sát:Cây sắc pháo
- Giao lưu nhóm bạn trai, bạn gái
- Quan sát:Cây xương rồng .
- Biểu lộ cảm xúc qua nét mặt vui, buồn sợ hãi.
* TCVĐ:
- Bóng tròn to
- Dung dăng dung dẻ. Mưa to, mưa nhỏ. Tập tầm vông
* Chơi tự do: Chơi với sỏi, lá, xâu vòng, di màu (MT38) 

	MT37, MT38

	Chơi tập ở các góc
	Góc trọng tâm: Dạy trẻ cách đóng mở nút chai (T1); Dạy trẻ kỹ năng mặc yếm và xúc bột cho em búp bê (T2), Xếp cái giường (T3), TC bế em, xúc bột cho em ăn (T4)
* Góc HĐVĐV: Rèn trẻ kỹ năng xếp xếp cạnh ( Xếp giường, xếp bàn ghế), lồng hộp to nhỏ, xâu vòng.
* Góc chơi bế em: Xúc bột cho em búp bê ăn, ru em ngủ, chơi với đồ chơi nấu ăn
- Góc sách truyện: Xem truyện tranh thơ: Cháu chào ông ạ,con cá vàng. Truyện: Qủa trứng,cô vịt tốt bụng. Tập mở sách nhẹ nhàng không làm rách sách.
* Góc bé chơi với hình và màu: Tìm hình cho bóng các đồ dùng trong gia đình, ghép tranh đồ dùng trong gia đình, bé hãy chọn đúng hình và màu ( xanh, đỏ, vàng)
* Góc vận động: 
+ Vận động tinh: Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, chơi với đất nặn bóp đất, lăn tròn, xâu luồn dây.
+ Chơi theo ý thích các trò chơi: Bò theo đường ngoằn ngoèo,trườn sấp,bật về phía trước,ném trúng đích nằm ngang, Bé tập làm xiếc đi trên dây. 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập nề nếp, thói quen và h ành vi t ốt trong ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
- Lau mặt, lau miệng uống nước sau ăn.
- Ngủ một giấc buổi trưa. (MT10) 

	MT10

	Chơi - tập buổi chiều
	- Hướng dẫn trò chơi: Đánh răng rửa mặt
- Hướng dẫn trẻ cách chào, tạm biệt, cảm ơn, vâng ạ..
- Ôn bài thơ: Cháu chào ông ạ
- Ôn TCVĐ: Trời tối-trời sáng
- Hoạt động lao động: Lau giá đồ chơi (MT40) 
- Hướng dẫn chơi trò chơi: Bé tập làm xiếc đi trên dây.
- Ôn nhận biết hình tròn.
- Dạy trẻ kỹ năng sử dụng thìa 
- Hoạt động lao động: Lau giá đồ chơi 
- Hướng dẫn trò chơi: Oẳn tù tì
- Ôn trườn sấp.
- Ôn kỹ năng phết hồ cho trẻ.
- Dạy trẻ kỹ năng cởi giầy, đi dép và cất giày 
- Hướng dẫn chơi trò chơi: Bé tập làm xiếc đi trên dây.
- Ôn nhận biết hình tròn.
- Dạy trẻ kỹ năng sử dụng thìa
- Hoạt động lao động: Lau giá đồ chơi
- Hướng dẫn trò chơi: Oẳn tù tì 

	MT40

	Chủ đề - Sự kiện 
	Đồ chơi của bé 
	Bé yêu bố lắm 
	Mẹ yêu của bé 
	Món quà giáng sinh 
	Đồ dùng để ăn 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
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